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KẾ HOẠCH 

Thực hiện đợt cao điểm hành động

Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 


Thực hiện Kế hoạch số 8534/KH-BNN-QLCL ngày 19/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Kế hoạch số 9003/KH-BNN-TTr ngày 02/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai đợt cao điểm thanh, kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi,
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, như sau:
1. Mục tiêu
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giảm thiểu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; chất cấm, tồn dư hoá chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thuỷ sản.
2. Kết quả cần đạt 


- Ngăn chặn có hiệu quả việc lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm (đặc biệt là Salbutamol, VAT Yellow (vàng O)) trong chăn nuôi; hoá chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản.
- Hình thành được một số điểm cung ứng nông sản, thuỷ sản an toàn có xác nhận (trọng tâm là rau, quả, thịt lợn, thịt gà, thuỷ sản nuôi) cho người tiêu dùng để phổ biến, nhân rộng trong thời gian tới.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm, niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông sản an toàn.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
3. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện

- Phạm vi: Triển khai Đợt cao điểm trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Đối tượng: Thịt lợn, thịt gà (Sabultamol, vàng O, Salmonella); rau, quả (tồn dư thuốc bảo vệ thực vật); thủy sản nuôi (hoá chất, kháng sinh).

- Thời gian: Từ tháng 11/2015 đến hết tháng 02/2016 (sau Tết Nguyên Đán Bính Thân). 

4. Nội dung trọng tâm

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ cơ sở, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về đợt cao điểm năm vệ sinh an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

b) Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP), cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng. 

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

d) Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ và quảng bá sản phẩm an toàn có xác nhận.

(Chi tiết có Kế hoạch kèm theo)
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

- Tổ chức phát động vào tháng 11/2015, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổ chức tổng kết đợt cao điểm vào tháng 3/2016.

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5.2. Sở Y tế: Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm và các văn bản khác về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở thuộc thẩm quyền, danh mục mặt hàng do ngành Y tế quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
5.3. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, trọng tâm là lợn, gia cầm và sản phẩm, gia súc, gia cầm, thịt bò, rau, củ quả, thủy sản; Hóa chất cấm (salbutamol, vàng O), thuốc BVTV, thuốc thú y cấm, giả, ngoài danh mục. 
5.4. Công an tỉnh:
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an huyện, thành phố tăng cường điều tra, trinh sát, phát hiện, triệt phá các tổ chức, cá nhân lưu thông, buôn bán chất cấm (salbutamol, vàng O); thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác triển khai và xử lý vi phạm.
5.5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối, đề xuất bổ sung kinh phí để tổ chức triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

5.6. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nhiệm vụ, nội dung cụ thể của kế hoạch này.

5.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

5.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Chủ động bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiện quả.

 - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; tiếp tục tổ chức cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.

- Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.
	Nơi nhận:                   
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy,;

- Thường trực HÐND tỉnh;

- Cục Quản lý chất lượng NLS&TS;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Hội nông dân tỉnh;

- Các Sở: NNPTNT, YT, CT, TC, KHĐT;
- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;

- Chuyên viên NLN;

- Lưu: VT, NLN (Hòa 26).
	KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Đình Quang


KẾ HOẠCH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM 

HÀNH ĐỘNG NĂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 79/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Tổ chức phát động Triển khai đợt cao điểm hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan
	11/2015

	2
	Tuyên truyền, phổ biến 

	2.1
	Phổ biến, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; các chủ gia trại, trang trại chăn nuôi, chế biến, giết mổ động vật về tác hại đối với sức khoẻ người tiêu dùng, thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang.

- Sở Y tế, Sở Công Thương.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan.
	Liên tục, đến hết 29/02/2016

	2.2
	Thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm (rau, quả, chè, thịt, tôm, cá) và cách ứng xử phù hợp của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
	
	
	

	2.3
	Cung cấp thông tin địa chỉ về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn.
	
	
	

	3
	Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh về đảm bảo ATTP; lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng

	3.1
	Phổ biến, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ 04 đúng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; phổ biến người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 - Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan
	Liên tục, đến hết 29/02/2016

	3.2
	Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP), chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.
	
	
	

	3.3
	Tổ chức giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn sản phẩm nông sản.
	
	
	

	3.4
	Tổ chức liên kết, kết nối tiêu thụ giữa các nhà sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đã được chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP với cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm nông sản
	
	
	

	4
	Thanh tra, Kiểm tra, chuyên ngành 

	4.1
	Thanh tra, kiểm tra các cơ sở lưu thông buôn bán salbutamol và Vàng O cho chăn nuôi; kháng sinh cấm, thuốc thú y, thuốc BVTV giả, ngoài danh mục.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan.

 
	Liên tục, đến hết 29/02/2016


	4.2
	Tái kiểm tra 100% cơ sở loại C và xử lý hành chính, công khai cơ sở tái kiểm tra vẫn loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.
	
	
	

	4.3
	Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rau, quả, thịt, cá, tôm trên cơ sở phân loại nguy cơ để lấy mẫu phân tích, truy xuất nguồn gốc, trao đổi thông tin, phối hợp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  
	
	
	

	4.4
	Tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá, cảnh báo, truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm.
	
	
	

	5
	Tổng kết trực tuyến kết quả triển khai đợt cao điểm năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	
	- Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan
	Tháng 3/2016
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